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BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ
Từ ngày 8 - 19 tháng 6 năm 2020


GIỚI THIỆU

1. Ngày 12 tháng 12 năm 2012, ADB đã phê duyệt khoản vay với tổng số vốn 48,170,000 SDR (tương đương với 74.000.000 USD) cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp (Dự án LCASP). Hiệp định Vay được ký kết vào ngày 7 tháng 3 năm 2013, có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2013 và sẽ đóng tài khoản vay vào ngày 30 tháng 6/2019. Dự án đã được gia hạn thời gian đóng khoản vay đến 30/6/2020 vào ngày 28/6/2019.

[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]2. Tác động dự kiến của Dự án là giảm ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp, với chất lượng nước tốt hơn do giảm chất thải chăn nuôi. Kết quả dự kiến là gia tăng tác động của Quản lý toàn diện chất thải nông nghiệp (ứng dụng sản xuất nông nghiệp các bon thấp), được đánh giá với việc gia tăng sử dụng năng lượng Khí sinh học (KSH) sạch và phân bón hữu cơ. Để đạt được kết quả này, các đầu ra của Dự án là (i) Quản lý chất thải chăn nuôi; (ii) Tín dụng cho các chuỗi giá trị sinh học; (iii) Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp và (iv) Quản lý dự án hiệu quả. 

3. Việc thực hiện các hợp phần và tiểu hợp phần đang được thực hiện thông qua cơ quan chủ quản (EA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) do Ban Quản lý Dự án Trung Ương (Ban QLDA Trung ương) thuộc Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp (APMB) và 12 cơ quan thực hiện (IAs) bao gồm các Ủy ban Nhân dân tỉnh của 10 tỉnh tham gia dự án (Bắc Giang, Bến Tre, Bình Định, Hà Tĩnh, Lào Cai, Nam Định, Sóc Trăng, Sơn La và Tiền Giang) và 2 định chế tài chính (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - VBARD và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam – Co-opBank). 

4. Nhiệm vụ đánh giá dự án (Đoàn đánh giá) được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020. Sau cuộc họp khởi động với đại diện của Bộ NN & PTNT, APMB và CPMU tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 6 năm 2020, Phái đoàn đã đến thăm Bình Định, Phú Thọ và Nam Định từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 6 năm 2020. Đoàn đánh giá đã gặp đại diện của cơ quan chủ quản và 12 cơ quan thực hiện để (i) xem xét thực hiện dự án tổng thể; (ii) xem xét sự tuân thủ của các khoản vay; (iii) xem xét tình trạng thực hiện các hành động tiếp theo được thỏa thuận bởi nhiệm vụ đánh giá cuối cùng vào tháng 9 năm 2019; (iii) xem xét các khoản giải ngân thực tế và các khoản thanh toán đang chờ xử lý của khoản vay ADB và vốn đối ứng; (v) giải quyết các vấn đề còn tồn tại; (vi) xem xét thành tích thực tế của kết quả và đầu ra của dự án; (vii) thảo luận về cách giải quyết các khoản giải ngân còn lại để đảm bảo các khoản dư cuối cùng sẽ được nộp cho ADB trong khoảng thời gian thông thường (trước ngày 31 tháng 10 năm 2020); cung cấp ý kiến giúp cơ quan chủ quản tạo ra báo cáo hoàn thành dự án (PCR) của người vay; (viii) lên lịch nhiệm vụ cho báo cáo hoàn thành dự án của ADB; và (ix) thực hiện các chuyến thăm thực địa đến các điểm trình diễn được chọn.

5. Biên bản ghi nhớ này tóm tắt những kết quả của Đoàn đánh giá và các thỏa thuận đạt được để thực hiện dự án, đã được thảo luận tại cuộc họp kết thúc vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội. Các thỏa thuận được ghi trong Biên bản ghi nhớ này phải được sự chấp thuận của các cơ quan cấp cao hơn của ADB và Chính phủ. Danh sách những người quan trọng đã gặp, làm việc được trình bày ở Phụ lục 1. 

KẾT QUẢ CHÍNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ

Tiến độ tổng thể dự án 
[bookmark: _GoBack]
6. Dự án đang được xếp hạng “theo đúng tiến độ”. Kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020, tiến độ thực hiện dự án tổng thể được ước tính là 88% dựa trên tiến độ của các hợp phần dự án (chi tiết được nêu trong Phụ lục 2) so với thời gian cho vay của ADB là 99%. Tổng lũy kế giải ngân dự án (bao gồm cả khoản vay ADB và vốn đối ứng) là 31,412 triệu đô la, tương đương với 84% tổng nguồn vốn của dự án là 37,596 triệu đô la (chi tiết được nêu trong Phụ lục 3).
7. Đối với vốn ADB, lũy kế trao thầu và giải ngân lần lượt là 31,807 triệu đô la và 29,086 triệu đô la, tương đương với 85% và 78% tổng vốn dự án hiện tại là 37,216 triệu đô la. Trong năm 2020, Dự án đã trao thầu 0,814 triệu đô la và đã giải ngân 1,112 triệu đô la.
8. Đối với vốn đối ứng, lũy kế giải ngân của vốn đối ứng là 2,969 triệu USD (tương đương 82% tổng kế hoạch là 3,611 triệu USD)

Tình hình thực hiện các hoạt động tiếp theo được thống nhất từ Đoàn đánh giá trước   

9. Có 19 hoạt động tiếp theo được đồng ý bởi Đoàn đánh giá lần trước vào tháng 9 năm 2019. Hiện tại, 12 hoạt động đã được thực hiện, 03 hoạt động đang được thực hiện một phần, 02 hoạt động đang thực hiện và 02 hoạt động chưa được thực hiện.Chi tiết được nêu trong Phụ lục 4.

Tiến độ thực hiện Dự án theo Hợp phần 

Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi

10. Mục tiêu điều chỉnh sau đánh giá giữa kỳ (GĐGK). Các chỉ số thực hiện chính trong hợp phần này gồm: (i) 65.000 công trình khí sinh học quy mô nhỏ (SBPs), 40 công trình khí sinh học quy mô vừa (MBPs) và 2 công trình khí sinh học quy mô lớn (LBPs) và cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị đi kèm được xây dựng và vận hành tới tháng 6 năm 2019. Tối thiểu 5% tổng số công trình khí sinh học quy mô nhỏ sẽ được xây dựng cho dân tộc thiểu số tại các Tỉnh dự án; (ii) Hỗ trợ tài chính ICMD được chuyển đầy đủ vào tối thiểu 65.042 tài khoản của người hưởng lợi tới tháng 6 năm 2019; (iii) 65.000 người sử dụng công trình khí sinh học quy mô nhỏ, 500 thợ xây, 500 kỹ thuật viên, 28 kỹ sư và 10 nhà thầu được đào tạo tới tháng 6 năm 2019. Tối thiểu 50% học viên về sử dụng khí sinh học là phụ nữ; 7% học viên về xây dựng công trình khí sinh học quy mô nhỏ, và 20% học viên được đào tạo về quản lý khí sinh học và các vấn đề kỹ thuật là phụ nữ; và (iv) Một cơ sở dữ liệu công trình khí sinh học duy nhất được quản lý hiệu quả tới năm 2017, bao gồm việc đăng ký dưới tên cả vợ và chồng.


11. Tiến độ. Tính đến 31/5/2020, tiến độ đạt được của dự án như sau: (i) 62.083 SBPs[footnoteRef:1], 83 MBPs[footnoteRef:2]  and 2 LBPs[footnoteRef:3] đã được xây dựng, trong đó có 6.494 (10,5%) công trình khí sinh học được xây dựng cho các hộ dân tộc thiểu số; (ii) các quỹ ICMD đã được chuyển tới 60.271 tài khoản của những người hưởng lợi. Tiến độ xây dựng các công trình khí sinh học của tỉnh dự án được nêu trong Phụ lục 5; (iii) đào tạo được 116.538 người vận hành SBP (bao gồm 61.353 hoặc 52,8% là nữ), 566 thợ xây (bao gồm 29 tương đương 5,1% là nữ), 1.290 kỹ thuật viên (bao gồm 300 tương đương 23,4% là nữ), 28 kỹ sư (bao gồm 4 tương đương 14,3% là nữ) và 18 nhà thầu. Tổng cộng dự án đã cung cấp 2,211 khóa đào tạo. Chi tiết về kết quả đào tạo liên quan đến khí sinh học do CPMU và PPMU thực hiện được trình bày trong Phụ lục 6; và (iv) 46.507 công trình khí sinh học được tài trợ theo Dự án đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu công trình khí sinh học quốc gia duy nhất. Vào ngày đánh giá, các tỉnh dự án đã hoàn thành tất cả các hoạt động. Dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật lên ADB thông qua CPMU trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chi tiết về tập huấn sử dụng công trình khí sinh học được thực hiện bởi CPMU và PPMU được nêu trong Phụ lục 6. [1:  SBP: Công trình KSH quy mô nhỏ tới 50m3.]  [2:  MBP: Công trình KSH quy mô vừa từ 51 – 499 m3. ]  [3:  LBP: Công trình KSH quy mô lớn trên 499 m3. ] 


12. Sự bùng phát gần đây của Dịch tả lợn châu Phi tại một số tỉnh của dự án cùng với đại dịch Covid19 đã liên tục gây ảnh hưởng chậm tiến độ / nhu cầu phát triển xây lắp công trình KSH tại các tỉnh dự án.

Hợp phần 2: Tín dụng cho chuỗi giá trị khí sinh học (BVC) và các hạng mục quản lý chất thải nông nghiệp các bon thấp khác

13. Mục tiêu sửa đổi sau Đánh giá giữa kỳ (ĐGGK). Các chỉ số hiệu suất chính cho thành phần này là: (i) 50% hạn mức tín dụng sẽ thuộc tài khoản chung và / hoặc thay mặt phụ nữ vào tháng 6 năm 2019; và (ii) Ít nhất 15.000 hộ chăn nuôi đã tiếp cận các khoản tín dụng cho BVC và các khoản đầu tư quản lý chất thải nông nghiệp thông minh khí hậu khác từ các Trung gian tài chính tham gia vào tháng 6 năm 2019.

14. Tiến độ. Các định chế tài chính đã cung cấp 457 khoản vay phụ cho 5 trên 10 tỉnh của dự án với tổng số tiền là 0,744 triệu USD. Chính phủ đã gửi yêu cầu chính thức để hủy 30 triệu đô la tiền cho vay được phân bổ cho thành phần này vào ngày 17 tháng 12 năm 2018 và ADB đã phê duyệt việc hủy bỏ vào ngày 19 tháng 12 năm 2018. Cả 2 định chế tài chính, VBARD và Co-opBank đã hoàn trả số dư tài khoản chưa sử dụng cho ADB. Trạng thái thực hiện cuối cùng của các hạn mức tín dụng được nêu trong Phụ lục 8.

Hợp phần 3:  Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP) 
 

15. Mục tiêu diều chỉnh sau MTR. Các chỉ số thực hiện chính cho hợp phần này gồm: (i) Chiến lược nghiên cứu CSAWMP được phát triển và nghiên cứu dể thích ứng với ít nhất 6 chủ đề CSAWMP được thực hiện vào tháng 6 năm 2019. Ít nhất 2 chủ đề nghiên cứu sẽ bao gồm các vấn đề về giới; (ii) ít nhất 7 mô hình trình diễn CSAWMP được triển khai và phổ biến thành công tại 10 tỉnh tham gia vào tháng 6 năm 2019; và (iii) ít nhất 7.000 nông dân, 700 cán bộ khuyến nông và 200 nhà nghiên cứu được đào tạo về CSAMWP vào tháng 6 năm 2019. Ít nhất 50% nông dân và 30% nhân viên khuyến nông được đào tạo là phụ nữ.

16. Các nghiên cứu công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp (CSAWMP). Hợp đồng đã được trao và tư vấn được huy động cho tất cả các gói của hợp đồng này. Tình hình mua sắm/ thực hiện của từng gói nghiên cứu CSAWMP được nêu trong Phụ lục 9. Kết quả của các gói nghiên cứu dự kiến sẽ được áp dụng để cải thiện quản lý chất thải rắn nông nghiệp, vì chúng giải quyết các hạn chế hiện tại của công nghệ xử lý chất thải trong chăn nuôi và chất thải nuôi tôm và cung cấp cơ hội mới cho khu vực tư nhân để thu lợi nhuận nếu đầu tư vào nông nghiệp với công nghệ môi trường mới .

17. Tất cả các hợp đồng của gói nghiên cứu đã hoàn thành hoạt động thực địa vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, tuy nhiên, chúng đã được gia hạn lần thứ hai cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 để hoàn tất đánh giá và nghiệm thu của MARD/CPMU. Đoàn đánh giá đã được CPMU thông báo và quan sát trong đợt đánh giá rằng một số gói nghiên cứu (ví dụ số 25, 27, 29) có tác động tích cực đến môi trường vật lý, sinh học, điều kiện kinh tế xã hội và ngăn nước thải chảy ra sông từ lớn nông trại. Một số mô hình đã được nhân rộng bởi các nông dân. Trong quá trình thực hiện đánh giá, các gói nghiên cứu đã đạt được 20-60% về tiến độ, ngoại trừ gói số 27 có tiến độ triển khai tốt hơn ở mức 80%. Không có gói nghiên cứu nào được hoàn thành, việc giải ngân tích lũy cho các gói nghiên cứu chỉ là 41% so với thời gian hợp đồng đã hết là 100%. Các Tư vấn của gói nghiên cứu nêu lên mối quan ngại sâu sắc của họ về các mẫu báo cáo được yêu cầu và tiến trình / thủ tục thanh toán được hướng dẫn bởi CPMU / APMB.

18. Mô hình trình diễn CSAWMP Phái đoàn đã đến thăm một địa điểm trình diễn ở tỉnh Bình Định và thấy rằng các hoạt động trình diễn đang cung cấp các giải pháp CSAWMP hữu ích. Các mô hình được xây dựng có tác động tích cực không chỉ đối với các hộ gia đình này về mặt môi trường mà còn cả điều kiện kinh tế xã hội của họ. Tuy nhiên, chủ trang trại lợn nêu quan ngại về chất lượng của máy phát điện vì công suất đầu ra thấp hơn công suất thiết kế và sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành. Thông tin về các mô hình trình diễn đã thăm được nêu trong Phụ lục 7 và trạng thái thực hiện của từng gói trình diễn CSAWMP được nêu trong Phụ lục 10.

19. CPMU không có đủ năng lực và đã chỉ ra rằng việc thiếu nhóm tư vấn (LIC) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và tiến độ của các gói nghiên cứu và mô hình trình diễn.

20. Hệ thống thông tin CSAWMP. Hợp đồng gói thiết bị cho hệ thống thông tin (gói 22) được hoàn thành. Gói 23 (thiết kế, giám sát, cài đặt và chuyển giao công nghệ cho hệ thống thư viện điện tử) chưa được hoàn thành mặc dù hợp đồng đã hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. CPMU đã gửi yêu cầu gia hạn lên APMB vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 nhưng không có phản hồi.

21. Tăng cường năng lực về CSAWMP.  Dự án đã hỗ trợ 5 chương trình đào tạo nghề cho nông dân (các giáo trình chuẩn bị đào tạo nghề cho nông dân do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn của Bộ NN & PTNT) với các chủ đề sau: (i) sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ phân gia súc và chất thải mía; (ii) kỹ thuật sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị khí sinh học; (iii) nuôi giun đất ở quy mô nhỏ từ phân gia súc và phân gà; (iv) sản xuất phân hữu cơ sinh học từ phụ phẩm trồng trọt; và (v) sản xuất phân hữu cơ từ phân lợn. Dự án cũng đã hỗ trợ Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn Bộ NN & PTNT xây dựng thêm 3 chương trình đào tạo nghề về: (i) sản xuất đệm lót sinh học trong chăn nuôi; (ii) chế biến thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm trồng trọt; và (iii) sản xuất than sinh học từ phụ phẩm trồng trọt. Tổng cộng, Dự án đã đào tạo 25.082 nông dân (trong đó 12.650 hoặc 50,4% là phụ nữ) và 1.739 cán bộ khuyến nông (trong đó 578 hoặc 33,2% là phụ nữ). Trong 9 tháng qua, 2.747 nông dân (65% là phụ nữ) được đào tạo tại các tỉnh Lào Cai, Nam Định và Tiền Giang. Chi tiết về khóa đào tạo CSAWMP được thực hiện bởi CPMU và các tỉnh được nêu trong Phụ lục 11.

Hợp phần 4: Quản lý dự án hiệu quả

22. Các mục tiêu đã sửa đổi sau Đánh giá giữa kỳ (ĐGGK). Các chỉ số chất lượng thực hiện chính cho hợp phần này là: (i) Một CPMU và 10 PPMU đã được thành lập và đi vào hoạt động với đầy đủ nhân sự và cơ sở vật chất vào quý 1 năm 2013. Ít nhất 30% cán bộ là nữ và cán bộ đầu mối về giới sẽ được chỉ định vào 2014; và (ii) PPMS với số liệu phân tách về giới và dân tộc thiểu số (DTTS) được thu thập và vận hành hiệu quả ở 10 tỉnh vào năm 2015.

23. Tiến độ. CPMU và 10 PPMU được thành lập vào quý 2 năm 2013 và có đầy đủ nhân sự. Tính đến tháng 2 năm 2019, 57 trong số 124 nhân viên (tương đương 45,97%) CPMU và PPMU là phụ nữ. Cán bộ phụ trách giới được chỉ định từ tháng 7/2016. PPMU với dữ liệu phân chia theo giới tính và dân tộc được thu thập và báo cáo đang hoạt động hiệu quả ở 7 tỉnh, ngoại trừ PPMU Sơn La, Nam Định, Sóc Trăng và CPMU. Hợp đồng LIC đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tuy nhiên, không đủ hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp vì CPMU không cho phép huy động các chuyên gia của LIC kể từ tháng 1 năm 2019 và do đó trì hoãn việc triển khai các hoạt động của dự án.

Mua sắm đấu thầu

24. Tiến độ. Tiến độ mua sắm vẫn giữ nguyên với nhiệm vụ đánh giá trước đó. Tổng cộng, Dự án bao gồm 19 dịch vụ tư vấn (bao gồm các gói nghiên cứu) và 25 gói mua sắm các gói hàng hóa, trong đó tất cả các gói dịch vụ tư vấn và 19 gói mua sắm đã được trao. Gia hạn thêm một năm đã được phê duyệt để bù đắp cho sự chậm trễ kéo dài đối với việc mua sắm và thực hiện các gói nghiên cứu.

Các chi phí của dự án và tài chính

25. Vốn vay ADB. CPMU và PPMU đã cập nhật lịch trình dự kiến cho việc trao thầu và giải ngân khoản vay ADB. Chi tiết được làm rõ trong phụ lục 12 và 13. Các kết quả chính bao gồm:
(i) 	Theo ước tính chi phí cập nhật của CPMU và PPMU, nhu cầu vốn ADB là 33,984 triệu đô la (bao gồm 2,163 triệu đô la cho phí lãi suất trong quá trình thực hiện). 
(ii)	Năm 2020, CPMU và PPMU có kế hoạch trao thầu 0,81 triệu đô la và giải ngân 3,840 triệu đô la; và
1. Kế hoạch thực tế và dự kiến của việc trao thầu và giải ngân vốn vay ADB được trình bày trong biều đồ dưới đây:



26. Vốn đối ứng. Năm 2020, yêu cầu tài trợ đối ứng là 12.311 tỷ đồng và được phân bổ đủ cho CPMU và PPMU. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, 5.033 tỷ đồng đã được giải ngân (tương đương 41% yêu cầu). Chi tiết được nêu trong Phụ lục 14.

Tuân thủ với Hiệp định khoản vay

27. Đoàn nhận thấy rằng 46 trong số 47 thỏa thuận vay được tuân thủ hoặc đang được tuân thủ. Chỉ có một thỏa thuận vay về việc thực hiện kế hoạch hành động giới (GAP) đang được tuân thủ một phần do tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động đào tạo, phổ biến và tham vấn cho các nhóm chỉ dành cho phụ nữ vẫn thấp hơn so với mục tiêu. Chi 4tiết về tình trạng tuân thủ tất cả các thỏa thuận vay được nêu trong Phụ lục 15


Thực hiện quản lý môi trường


28. Mục tiêu ban đầu Mục tiêu dự án là làm giảm ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp thông qua CSAWMP. Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ xử lý chất thải nông nghiệp và chất thải nông thôn thành năng lượng sạch và phân hữu cơ từ chất thải sau biogas, và phổ biến, tăng cường kiến thức về áp dụng CSAWMP. Dự án đặt mục tiêu giám sát môi trường cho ít nhất là 5% số công trình KSH quy mô nhỏ. 

29. Tiến độ. Dự án nói chung đã góp phần tác động tích cực đến môi trường thông qua việc cải thiện thực hành quản lý chất thải chăn nuôi ở cấp hộ gia đình và cộng đồng. Hỗ trợ thực hiện các biện pháp tưới tiêu và giảm thiểu rủi ro an toàn khí sinh học được tích hợp trong khóa đào tạo cho 116.538 lượt nông dân vận hành công trình KSH do CPMU thực hiện và một cuốn sách hướng dẫn vận hành SBP, một cuốn sách hướng dẫn về xây dựng / lắp đặt các MLBP của và một cuốn sách hướng dẫn về vận hành các HDPE MLBP. Báo cáo giám sát môi trường nửa năm lần thứ hai, báo cáo cho giai đoạn từ tháng 7 - 12 năm 2019 đã được chuẩn bị và tải lên trên trang web của ADB. Các thiết bị giám sát đã được mua và bàn giao cho Phòng Thú y và các cơ quan chức năng của tỉnh.

30. Các vấn đề. Trong cuộc họp với CPMU, Đoàn đánh giá nhận thấy rằng tất cả các gói nghiên cứu chưa được hoàn thành có thể ảnh hưởng đến mục tiêu giảm ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp, đặc biệt là các gói nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và bùn sinh học, công nghệ chăn nuôi lợn tiết kiệm nước và xử lý chất thải trong nuôi tôm. Phái đoàn lưu ý rằng để tuân theo khuyến nghị từ các nghiên cứu của dự án, các biện pháp giảm thiểu từ các nghiên cứu này cần được triển khai nhân rộng để tăng hiệu quả vận hành và giảm quá tải công trình KSH và giảm thiểu ô nhiễm không khí và nước.

Thực hiện các biện pháp an toàn xã hội

 
31. Mục tiêu ban đầu. Mục tiêu xây dựng hầm KSH quy mô nhỏ cho người dân tộc thiểu số với ít nhất 5% hầm quy mô nhỏ được xây cho cộng đồng người dân tộc thiểu số.
32. Tiến độ. Như thông tin trong báo cáo giám sát nội bộ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020, Phái đoàn nhận thấy rằng việc thực hiện EMDP (kế hoạch hành động phát triển dân tộc thiểu số) của dự án vẫn không thay đổi. Một số tiêu chí không đạt được nhiều tiến bộ do một số khó khăn về dịch bệnh và địa lý vật nuôi (như: Khuyến khích ít nhất 30% số người tham gia chương trình CSAWMP trong số đó có người dân tộc thiểu sốà phụ nữ). Phái đoàn khuyến nghị CPMU và PPMU phải nỗ lực nhiều hơn để đạt được tất cả các mục tiêu được cập nhật.

33. Báo cáo giám sát: Báo cáo nửa năm lần thứ hai (SEMR) năm 2019 đã được đệ trình kịp thời và được sửa đổi để công bố tại trang web ADB. Theo yêu cầu của ADB, báo cáo hoàn thành về triển khai EMDP cần được chuẩn bị và nộp cho ADB để xem xét và tải lên trước ngày kết thúc dự án (30 tháng 6 năm 2020), tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá, báo cáo vẫn chưa được nộp.

Thực hiện kế hoạch hành động về giới (GAP)

 
34. Mục tiêu điều chỉnh sau MTR: Các mục tiêu chính của kế hoạch hành động về giới (trong thỏa thuận) bao gồm (i ít nhất 20% số người được đào tạo về quản lý khí sinh học và các vấn đề kỹ thuật là phụ nũ; (ii) ít nhất 7% số người được đào tạo và cấp chứng chỉ thợ xây cho công trình hầm KSH quy mô nhỏ là phụ nữ; (iii)  ít nhất 50% những người được đào tạo sử dụng công nghệ KSH và vận hành bảo trì là phụ nữ; (iv) ít nhất 50% những người được đào tạo về quản lý nông trại và quản lý chất thải tại nông trại là phụ nữ; (v) ít nhất 15% nhân viên được đào tạo về công trình khí sinh học quy mô vừa và lớn là phụ nữ; (vi) ít nhất 50% số người nhận khoản vay từ các định chế tài chính sẽ được đăng kí dưới tên chung của cả vợ và chồng hoặc thay mặt phụ nữ; (vii) ít nhất 50% số người đăng ký các thiết bị KSH trong dự án dưới tên chung cả vợ và chồng hoặc thay mặt cho phụ nữ;  (viii) 30%  các chủ đề nghiên cứu liên quan đến giới kèm theo công trình KSH ;  (ix)  ít nhất 30%  số người được chọn nghiên cứu và phổ biến công nghệ CSAWMP là phụ nữ ; (x) tài liệu đào tạo về công nghệ CSAWMP và phương pháp đào tạo phải thân thiện với phụ nữ và ít nhất 30%  sự kiện và tham vấn phải có sự tham gia của phụ nữ ; (xi) số liệu tách rời về giới và DTTS được thiết lập như một nội dung đánh giá chất lượng thực hiện của Dự án và thiết lập hệ thống giám sát bởi CPMU ; (xii) 30% cán bộ của CPMU và PPMU là phụ nữ và CPMU và từng PPMU phải có cán bộ về giới;  và (xiii) các chỉ số về giới được bao gồm trong khung giám sát đánh giá tổng thể của Dự án.

35. Tiến độ thực hiện tổng thể:  Có rủi ro là GAP không thể hoàn thành khi kết thúc dự án nếu không nỗ lực nhiều hơn để phấn đấu thực hiện các mục tiêu. GAP có tổng cộng 18 hành động bao gồm 12 mục tiêu định lượng. Có 7 chỉ số liên quan đến giới tính, trong đó 5 chỉ số trùng lặp với các mục tiêu / hành động GAP và một hành động và một mục tiêu không được đưa vào GAP. Trong nhiệm vụ đánh giá cuối cùng, trong số 7 hành động, 6 hành động (86%) được hoàn thành hoặc đang đi đúng hướng và một hành động đã đạt được một phần. Trong số 13 mục tiêu, 10 mục tiêu (77%) đã đạt được và 3 mục tiêu (23%) là đạt được một phần hoặc không đạt được. Bảng giám sát GAP cập nhật được đưa ra như Phụ lục 16.

36. Đầu ra 1: (i) 304 học viên là nữ trên tổng số 1,327 học viên được đào tạo về quản lý KSH và các vấn đề kĩ thuật cho kĩ thuật viên (chiếm 22,9%, cao hơn mục tiêu là 20%); (ii) 61.535 phụ nữ trong số 116.538 người tham gia được đào tạo về sử dụng công nghệ và vận hành và bảo trì khí sinh học (53%, cao hơn mục tiêu 50%);

37. Đầu ra 2: Tất cả 457 hộ gia đình nhận được tín dụng cho vay dưới tài khoản chung của vợ và chồng.

38. Đầu ra 3: (i) 12.791 phụ nữ trong số 25.456 nông dân tham gia CSAWMP (50%, đạt mục tiêu 50%); (ii) 578 (33,2%) phụ nữ trong số 1.739 cán bộ khuyến nông được đào tạo về công nghệ CSAWMP (mục tiêu: 30%); (iii) và 127 phụ nữ trong số 365 người tham gia các khóa đào tạo về O & M của thiết bị nghiên cứu (34,7%, cao hơn mục tiêu 30%); (iv) 2 trong số 6 nghiên cứu (gói 26 và 27) liên quan đến vấn đề giới tính (33%, đạt được mục tiêu 30%).

39. Đầu ra 4: (i) CPMU và PPMU đã chỉ định các cán bộ đầu mối về giới để chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo GAP; (ii) 56 trong tổng số 129 cán bộ CPMU và PPMU là nữ (chiếm 43.4%, cao hơn so với mục tiêu 30%); và (iii) hội thảo về giới được thực hiện cho các cán bộ đầu mối về giới của PPMU, cán bộ kỹ thuật và các bên liên quan với 445 người tham gia, trong đó 230 nữ (51.7%).

40. Vấn đề: (i) Tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo xây dựng SBP và MBP-LBP cho công nhân thấp hơn mục tiêu dự án (6% và 2.4%, so với mục tiêu 7% và 15% cho SBP và MBP-LBP , tương ứng), bởi vì sự sẵn có của lao động nữ trong lĩnh vực này là nhỏ, do đó khó có thể đáp ứng mục tiêu đào tạo dự án cho sự tham gia của phụ nữ; (ii) 10.855 phụ nữ trong số 22.335 nông dân tham gia CSAWMP (48,6%, thấp hơn mục tiêu 50%); (iii) chỉ có 12,3% các sự kiện phổ biến và tham vấn diễn ra liên quan đến các nhóm chỉ dành cho phụ nữ (122 trong số 975 sự kiện) trong khi mục tiêu là 30%.
Lý do là gần như các cuộc họp và hội thảo phổ biến dự án đã được tổ chức vào đầu dự án. Vào thời điểm đó, tư vấn giới và cán bộ đầu mối giới CPMU và PPMU không được huy động, do đó thiếu hỗ trợ kỹ thuật cho việc giám sát và thực hiện GAP.

Thực hiện kế hoạch hành động về quản lý tài chính 

41. CPMU sẽ nộp báo cáo tài chính dự án đã được kiểm toán (APFS) kết hợp trong khoảng thời gian 18 tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 (tức là ngày kết thúc cho vay) cho ADB trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. APFS cuối cùng này phải chi trả tất cả các chi tiêu của dự án đủ điều kiện từ tất cả các nguồn tài trợ (ví dụ ADB, tài trợ đối ứng, v.v.) và đối chiếu với việc giải ngân lũy kế của ADB trong LFIS khi đóng dự án. CPMU và PPMU cam kết giải quyết tất cả các vấn đề về quản lý vẫn đang chờ xử lý từ những năm trước, bao gồm sự không đầy đủ của các tài liệu hỗ trợ xây dựng công trình khí sinh học kể từ năm 2015 và không đầy đủ tài liệu hỗ trợ tài chính trước khi hoàn thành kết thúc. CPMU cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các kiểm toán viên để xác định và giải quyết kịp thời mọi vấn đề kiểm soát nội bộ mới có thể phát sinh trong năm 2014 hoặc 2020. Ngoài ra, báo cáo kiểm toán thực thể của định chế tài chính năm 2014 nộp cho ADB khi có sẵn.
42. Các kế hoạch hành động đánh giá quản lý tài chính không được đề cập rõ ràng trong phần quản lý tài chính của sổ tay quản trị dự án (PAM). Tuy nhiên, một số biện pháp giảm thiểu rủi ro đã được xác định trong quá trình thực hiện và đã được CPMU cập nhật kể từ đoàn đánh giá trước. Chưa có khóa đào tạo về giải ngân hoặc quản lý tài chính của ADB nào được nhân viên CPMU hoặc PPMU tham dự vào năm 2020 và tất cả các hành động khác đã được hoàn thành.

Chuẩn bị báo cáo kết thúc dự án (PCR)

43. Nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án (PCR) được bao gồm trong điều khoản tham chiếu (TOR) của hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản lý dự án (hợp đồng LIC). Tuy nhiên, vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 - ba tháng trước ngày kết thúc khoản vay, APMB đã gửi yêu cầu chấm dứt hợp đồng LIC và tuyển dụng 5 chuyên gia tư vấn trong nước để chuẩn bị PCR. Đề xuất này không đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng của hợp đồng LIC. Hơn nữa, việc chấm dứt hợp đồng LIC để tuyển dụng các chuyên gia tư vấn để hoàn thành nhiệm vụ tương tự trong khi Tư vấn LIC không phá vỡ Hợp đồng ảnh hưởng đến tính minh bạch và gây lo ngại về các vấn đề liêm chính. Trong khi đó, ADB lưu ý từ đề xuất mới nhất của LIC, để thực hiện nhiệm vụ được đề cập rằng (i) đội ngũ chuyên gia và lịch làm việc là hợp lý và thực chất phù hợp với đề xuất kỹ thuật ban đầu của Tư vấn; (ii) số tiền đề xuất cho nhiệm vụ này nằm trong định mức trần Hợp đồng; và (ii) mức thù lao cho các chuyên gia giống như các định mức trong hợp đồng đã ký. Do đó, ADB đề nghị APMB/CPMU tìm cách giải quyết một cách thân thiện các vấn đề về LIC nhằm hỗ trợ CPMU để chuẩn bị PCR và đệ trình lên ADB trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

44. Hiện tại, PCR cho chính phủ Việt Nam chưa được soạn thảo và CPMU đã thông báo cho Phái đoàn rằng MARD/APMB đã chấm dứt hợp đồng LIC và sẽ phân bổ vốn đối ứng để chuẩn bị PCR. Tuy nhiên, nguồn vốn đối ứng chưa được phân bổ và kế hoạch chuẩn bị PCR không rõ ràng.
Các hoạt động tiếp theo


45. Các hoạt động tiếp theo đã được thống nhất như sau: 
• Bộ NN & PTNT cung cấp ngay lập tức nguồn vốn đối ứng đầy đủ cho việc chuẩn bị PCR theo các kế hoạch triển khai được cập nhật của CPMU;
• APMB / CPMU giải quyết ngay vấn đề đang tồn tại và hoàn thành hợp đồng cho gói 23;
• Bộ NN & PTNT phân bổ ngân sách đối ứng để hoàn thành các gói nghiên cứu chưa hoàn thành sau ngày 30 tháng 6 năm 2020 và phổ biến các kết quả này như là biện pháp giảm thiểu để giảm ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp được xác định trong EMP;
• CPMU đệ trình bản thảo PCR đầu tiên với dữ liệu từ dự án cho ADB trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Mẫu PCR được đưa ra trong Phụ lục 17;
• Để hoàn thành đúng thời hạn khoản vay, CPMU và PPMU phải đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của dự án phải được hoàn thành trước ngày kết thúc khoản vay (LCD), ngày 30 tháng 6 năm 2020. Mọi hoạt động được thực hiện sau ngày kết thúc khoản vay sẽ không đủ điều kiện cho ADB tài trợ và sẽ được tài trợ bởi các vốn đối ứng;
• Về các khoản thanh toán cho kiểm toán cuối cùng, có thể được thực hiện sau ngày kết thúc khoản vay (LCD): CPMU / PPMU nên rút tiền vào tài khoản ký quỹ để có thể thanh toán cho kiểm toán sau khi đóng tài khoản vay ADB;
• Đối với các hợp đồng có thời hạn bảo hành ngoài ngày 30 tháng 6 năm 2020: Nếu CMPU / PPMU muốn trả tiền giữ lại từ khoản vay ADB trước khi thời hạn bảo hành kết thúc, vui lòng yêu cầu nhà thầu gửi bảo lãnh ngân hàng vô điều kiện sẽ có hiệu lực cho đến khi hết thời gian bảo hành ;
• Đơn rút vốn (WA) cuối cùng sẽ được nộp cho ADB trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Sau đó, tùy thuộc vào tài liệu hỗ trợ đầy đủ, WA cuối cùng sẽ được xử lý trước ngày 15 tháng 11 năm 2020. Nếu tài khoản tạm ứng có số tiền chưa sử dụng, CPMU sẽ phải trả lại cho ADB trước 15 tháng 12 năm 2020.
• Về việc thực hiện quản lý môi trường: CPMU đảm bảo mục tiêu của ít nhất 5% SBP được giám sát thông qua đào tạo cần thiết để sử dụng thiết bị giám sát và tiến hành lấy mẫu môi trường cho các SBP được xây dựng. Kết quả giám sát lấy mẫu này sẽ được tích hợp trong báo cáo giám sát nửa năm, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 để nộp cho ADB trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.
• Về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ xã hội: CPMU để gửi báo cáo hoàn thành về việc thực hiện EMDP cho ADB để xem xét và tải lên trước ngày 30 tháng 6 năm 2020;
• Về việc triển khai GAP: CPMU để nộp báo cáo hoàn thành về việc thực hiện GAP dựa trên mẫu ADB cho PCR trước ngày 30 tháng 6 năm 2020;
• CPMU / PPMU để hoàn thành các hành động tiếp theo khác được thỏa thuận trong đoàn đánh giá trước chưa được thực hiện, được thực hiện một phần và đang được thực hiện. Chi tiết được nêu trong Phụ lục 4; và
• ADB sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh giá hoàn thành vào tháng 3 năm 2021.

lời cảm ơn

45. Đoàn đánh giá bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ NN & PTNT và tất cả các cán bộ cũng như đại diện của các tổ chức đã cung cấp thời gian và sự hợp tác của họ cho Đoàn. 


Ký tại Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020 bởi:

Vũ Ngọc Châu
Trưởng Đoàn đánh giá, VRM
Ngân hàng Phát triển Châu Á


Loan 2968-VIE: Low carbon Agricultural Support Project
Actual & projected Schedules of the ADB Loan Contract Awards and Disbursements Against Elapsed Loan Period
Cumulative Contract Awards	Qtr 4-2012	Qtr 1-2013	Qtr 2-2013	Qtr 3-2013	Qtr 4-2013	Qtr 1-2014	Qtr 2-2014	Qtr 3-2014	Qtr 4-2014	Qtr 1-2015	Qtr 2-2015	Qtr 3-2015	Qtr 4-2015	Qtr 1-2016	Qtr 2-2016	Qtr 3-2016	Qtr 4-2016	Qtr 1-2017	Qtr 2-2017	Qtr 3-2017	Qtr 4-2017	Qtr 1-2018	Qtr 2-2018	Qtr 3-2018	Qtr 4-2018	Qtr 1-2019	Qtr 2-2019	Qtr 3-2019	Qtr 4-2019	Qtr 1-2020	Qtr 2-2020	Qtr 3-2020	Qtr 4-2020	0	0	0	0	0	0	6.3E-2	0.41399999999999998	1.99	1.99	2.9809999999999999	3.0249999999999999	6.665	9.9361259999999998	10.28	10.403	10.403	11.894	11.894	14.769	19.437000000000001	21.472999999999999	24.74	25.673999999999999	25.757999999999999	27.684538	30.346789999999999	30.988	30.988	31.803000000000001	31.806999999999999	31.806999999999999	31.806999999999999	Cumulative Disbursements	Qtr 4-2012	Qtr 1-2013	Qtr 2-2013	Qtr 3-2013	Qtr 4-2013	Qtr 1-2014	Qtr 2-2014	Qtr 3-2014	Qtr 4-2014	Qtr 1-2015	Qtr 2-2015	Qtr 3-2015	Qtr 4-2015	Qtr 1-2016	Qtr 2-2016	Qtr 3-2016	Qtr 4-2016	Qtr 1-2017	Qtr 2-2017	Qtr 3-2017	Qtr 4-2017	Qtr 1-2018	Qtr 2-2018	Qtr 3-2018	Qtr 4-2018	Qtr 1-2019	Qtr 2-2019	Qtr 3-2019	Qtr 4-2019	Qtr 1-2020	Qtr 2-2020	Qtr 3-2020	Qtr 4-2020	0	0	0	3.5	3.5089999999999999	3.5089999999999999	3.5269999999999997	3.7909999999999995	5.4389999999999992	8.8389999999999986	8.8739999999999988	9.8749999999999982	11.147999999999998	11.579596	13.346	13.456	15.272	15.272	16.835000000000001	16.835000000000001	18.736000000000001	19.991	22.911999999999999	23.222456999999999	26.027000000000001	27.955210000000001	29.739187000000001	30.6	27.974	29.085999999999999	29.085999999999999	29.085999999999999	29.085999999999999	Elapsed Loan Period 	Qtr 4-2012	Qtr 1-2013	Qtr 2-2013	Qtr 3-2013	Qtr 4-2013	Qtr 1-2014	Qtr 2-2014	Qtr 3-2014	Qtr 4-2014	Qtr 1-2015	Qtr 2-2015	Qtr 3-2015	Qtr 4-2015	Qtr 1-2016	Qtr 2-2016	Qtr 3-2016	Qtr 4-2016	Qtr 1-2017	Qtr 2-2017	Qtr 3-2017	Qtr 4-2017	Qtr 1-2018	Qtr 2-2018	Qtr 3-2018	Qtr 4-2018	Qtr 1-2019	Qtr 2-2019	Qtr 3-2019	Qtr 4-2019	Qtr 1-2020	Qtr 2-2020	Qtr 3-2020	Qtr 4-2020	7.2542618788538262E-3	3.9898440333696043E-2	7.2905331882480953E-2	0.10627493652520856	0.13964454116793618	0.17228871962277839	0.20529561117156328	0.2386652158142909	0.27203482045701849	0.30467899891186073	0.33768589046064562	0.37105549510337321	0.40442509974610086	0.43743199129488575	0.47043888284367064	0.50380848748639828	0.53717809212912582	0.56982227058396806	0.60282916213275295	0.6361987667754806	0.66956837141820824	0.70221254987305037	0.73521944142183537	0.76858904606456291	0.80195865070729055	0.8346028291621328	0.86760972071091769	0.90097932535364522	0.93434892999637287	0.96699310845121511	1	1.0333696046427276	1.0667392092854553	Cumulative Contract Awards (%)	Qtr 4-2012	Qtr 1-2013	Qtr 2-2013	Qtr 3-2013	Qtr 4-2013	Qtr 1-2014	Qtr 2-2014	Qtr 3-2014	Qtr 4-2014	Qtr 1-2015	Qtr 2-2015	Qtr 3-2015	Qtr 4-2015	Qtr 1-2016	Qtr 2-2016	Qtr 3-2016	Qtr 4-2016	Qtr 1-2017	Qtr 2-2017	Qtr 3-2017	Qtr 4-2017	Qtr 1-2018	Qtr 2-2018	Qtr 3-2018	Qtr 4-2018	Qtr 1-2019	Qtr 2-2019	Qtr 3-2019	Qtr 4-2019	Qtr 1-2020	Qtr 2-2020	Qtr 3-2020	Qtr 4-2020	0	0	0	0	0	0	1.6854834394563647E-3	1.1076034030713253E-2	5.3239873722510565E-2	5.3239873722510565E-2	7.9752795762213058E-2	8.0929958799293697E-2	0.1783134464123281	0.26582818770399702	0.27502809139065759	0.27831879715340574	0.27831879715340574	0.31820857188720636	0.31820857188720636	0.39512547487827065	0.52001177163037082	0.57448231580073839	0.6618866713039756	0.68687463213655087	0.68912194338915933	0.7438851206171343	0.81188907913746045	0.82904382256942588	0.82904382256942588	0.85329076225483624	0.85339808430146757	0.85095510728235857	0.85095510728235857	Cumulative Disbursements (%)	Qtr 4-2012	Qtr 1-2013	Qtr 2-2013	Qtr 3-2013	Qtr 4-2013	Qtr 1-2014	Qtr 2-2014	Qtr 3-2014	Qtr 4-2014	Qtr 1-2015	Qtr 2-2015	Qtr 3-2015	Qtr 4-2015	Qtr 1-2016	Qtr 2-2016	Qtr 3-2016	Qtr 4-2016	Qtr 1-2017	Qtr 2-2017	Qtr 3-2017	Qtr 4-2017	Qtr 1-2018	Qtr 2-2018	Qtr 3-2018	Qtr 4-2018	Qtr 1-2019	Qtr 2-2019	Qtr 3-2019	Qtr 4-2019	Qtr 1-2020	Qtr 2-2020	Qtr 3-2020	Qtr 4-2020	0	0	0	9.3637968858686929E-2	9.3878752207180685E-2	9.3878752207180685E-2	9.4360318904168225E-2	0.10142329712665203	0.14551340360639947	0.23647600192626675	0.23741238161485362	0.26419284070843807	0.2982503076676119	0.30979709989833593	0.35705495211086735	0.35999785970356896	0.40858258868853337	0.40858258868853337	0.45039863021028415	0.45039863021028415	0.50125742415324526	0.53483332441543152	0.61298089785435284	0.62128677296805601	0.69631869013858427	0.75115809274936496	0.79563344748247633	0.81866338487880574	0.74840815452940235	0.78039226208043777	0.78039226208043777	0.77815827492107648	0.77815827492107648	
Percentage

Amount ($ Mil.)
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